
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 52 0000 K NMTC giai đoạn IA

7 2 37 2002 UBT(T) 8 cm/VMC 2 lần

7 3 37 2022 UBT(T) 8 cm/VMC

8 4 38 2002 LNMTC ở BT (P) 8 cm/VMC

8 5 49 2002 Sa BQ TC TT độ 3

8 6 32 2002 K CTC giai đoạn IA1

9 7 32 0000 UBT(P) t/phát/VMC NS

9 8 34 0000 UXTC + UBT/VS I

9 9 34 2002 UBT 2 bên   

11 10 45 2022 UBT(P) 5 cm

11 11 38 3012 UBT(T) 6 cm

11 12 24 0010 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 40 2002 UBT(P) 7 cm

2 14 29 1001 UBT(P) 5 cm tồn tại lâu

2 15 19 0000 UBT(T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 9007 T/d Teratoma BT(P) trƣởng thành

1 0

7 2 42 1001 UBT(T) 5 cm; CĐPB: UXTC c/cuống

7 3 36 1011 VS II/Viêm ứ dịch TV/VMC

8 4 47 3023 K NMTC giai đoạn IA

8 5 58 0000 K NMTC giai đoạn IA/VMC

8 6 27 2002 UBT(P) 7 cm/VMC

V.THÀNH + Đ.NGỌC

HƢNG + NHÂN + THẢO.TT

MỸ NHI + HƢNG + NHÂN

HƢNG + NHÂN + THẢO.TT

TH.HOÀNG.BM + THỊ VÂN.TT

BS KHOA NS + HOÀI NAM + M.PHƢƠNG.TT

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + TUYẾT HẠNH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

H.THẮM + THU HÀ.TT

M.TUẤN + THÚY PHƢỢNG + ÁI LOAN.TT

M.TUẤN + THÚY PHƢỢNG + ÁI LOAN.TT

M.TUẤN + ÁI LOAN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + THỊ VÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + THỊ VÂN.TT

HOÀI THƢ + VĂN

M.NGỌC + THANH TÂM

MỸ NHI + M.NGỌC + THANH TÂM

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THANH TÂM

H.THẮM + HIỀN.CĐT + THU HÀ.TT

H.THẮM + HIỀN.CĐT + THU HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + TH.HƢƠNG.TT

BS KHOA NS + MINH TÂN + M.THỊNH.TT

THỐNG + HOÀI THƢ + VĂN

THỐNG + HOÀI THƢ + VĂN

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u + c/định sàn chậu vào mỏm nhô,

nếu KĐ đặt m/ghép ngã âm đạo

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS c/định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt rộng TC chừa 2PP

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

Từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

LÝ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ LẪM

NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ GIỎ

HOÀNG THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ CHINH

NGUYỄN THỊ HUỲNH LIÊN

TRẦN THỊ TÁM

HUỲNH THỊ SANG

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẦN THỤY DIỆP QUỲNH

VÕ THỊ BÍCH LOAN

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ BÍCH

ĐÀO THỊ HIỀN

LÊ THỊ TIỀN

LÊ THỊ PHƢƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN NGỌC THANH

4629

476UB

467UB

4352

2491

70N

2534

SHC

454UB

2508

2505

2492

81N

461UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2601

5094

2497

2516

PM

Ngày: 15/08/2016 

Ngày: 16/08/2016 

2494

4425

2499

2518



9 7 41 4001 CIN 3 đã k/chóp

9 8 49 2012 U bì BT(P) 7 cm/VMC

9 9 38 0010 Polype lòng/VS II

11 10 62 4004 UBT(P) 4 cm/ Ra huyết HMK

11 11 41 1011 UBT(P)

11 12 22 ĐT UBT 2 bên    

2 13 49 1011 UBT(P) 6 cm

2 14 43 2022 UBT(P) 8 cm

2 15 33 2012 UBT(P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 3003 UXTC 12 tuần

7 2 40 2022 LNM trong cơ TC

7 3 31 3003 UBT(P) 6 cm

8 4 41 2002 NXTC + UBT(T)/VMC 2 lần

8 5 40 2012 UBT 2 bên/dính

8 6 29 0000 UBT(T) 7 cm/VS I

9 7 40 2002 UXTC 12 tuần

9 8 42 3003 UBT(P) 6 cm/VMC 3 lần

9 9 20 ĐT UBT(P) 8 cm

11 10 77 6016 T/d UBT(T) 5cm

11 11 50 2022 UBT 2 bên   

11 12 25 1001 UBT(P) 7 cm

2 13 56 2022 UBT(T) 6 cm

2 14 27 0000 T/d LNMTC ở BT(T) 6 cm

2 15 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 58 ĐT U cơ mỡ TC gây chèn ép

7 2 40 2002 NXTC mặt trƣớc TC

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + H.NGỌC.TT

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + H.LINH.TT

M.TUYỀN + H.DANH + ĐỨC HINH.TT

M.TUYỀN + H.DANH + ĐỨC HINH.TT

TÚ NGÂN + DIỆU HIỀN + H.TRANG.TT

TÚ NGÂN + DIỆU HIỀN + H.TRANG.TT

TÚ NGÂN + H.TRANG.TT

ANH TUẤN + MỸ THANH + TH.MINH.TT

ANH TUẤN + MỸ THANH + TH.MINH.TT

ANH TUẤN + TH.MINH.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + TÂN.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + TÂN.TT

THỤC TRANG + TÂN.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THẢO.TT

H. PHƢƠNG + THIÊNTHANH + THẢO.TT

THIÊNTHANH + THẢO.TT

K.CHI.PNT + NGỌC TÂN.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + NGỌC TÂN.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + VĂN HẢI.TT

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THƢƠNG.BM + TRUNG TIÊU.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + VĂN HỒI.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + VĂN HỒI.TT

ÁI THỤY + VĂN HỒI.TT

K.CHI.PNT + THU + NGỌC TÂN.TT

K.CHI.PNT + THU + NGỌC TÂN.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + HỒNG DƢƠNG

THƢƠNG.BM + HỒNG DƢƠNG + TRUNG TIÊU.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Cắt đốt polype, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ TÂM

PHẠM THỊ GỌN

LÊ THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ THẢO

TIÊU THỊ THANH THIỆN

DƢƠNG THỊ ĐIỂU

BN TNTC

TRẦN THỊ YẾN

THẠCH THỊ PAI LINH

TRƢƠNG HUỲNH PHƢƠNG 

UYÊN

LÊ THỊ THANH HOA

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM TRUNG

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TRƢƠNG THỊ LÝ

BÙI THỊ NGA

BÙI THỊ GẤM

NGUYỄN THU KHÁNH

NGUYỄN THỊ HÒA

THÁI THỊ THO

TRỊNH THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẦN THỊ MINH DUNG

2444

2443

5059

2540

2546

2541

4827

4854

4409

2542

2545

2421

4364

2547

4442

2425

2415

4937

5092

KP

2526

2527

4449

2537

460UB

4584

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/08/2016 

Ngày: 18/08/2016 



8 3 42 2012 ULNMTC/VMC 2 lần

8 4 54 2012 UBT(P) 5 cm/Sa tạng đtrị ổn

8 5 40 0000 UBT(T) 6 cm/VS I

9 6 38 0000 NXTC/VS I

9 7 37 2002 UXTC có cuống

9 8 27 ĐT UBT(P) 8 cm

11 9 54 3003 UBT(T)/sa BQ đtrị NK hiệu quả

11 10 45 2022 UBT(T) 5 cm

11 11 37 0020 VS II

2 12 63 5005 UBT(P) 5 cm

2 13 38 ĐT UBT(T) 7 cm

2 14 28 1011 UBT(P) 7 cm

15 38 2012 UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 51 2012 UXTC 12 tuần

7 2 39 1011 UXTC 12 tuần + UBT(P)/VMC

7 3 34 2002 UBT(P) 6 cm/VMC 2 lần

8 4 56 5005 TSPTĐHNMTC

8 5 45 3003 UXTC 12 tuần

8 6 25 0000 UBT(T) 8 cm/VS I

9 7 45 1001 UXTC 12 tuần

9 8 38 2012 UXTC 12 tuần

9 9 46 2002 UBT(P) 7 cm

11 10 48 4022 UBT(P); CĐPB: ứ dịch TV(P)

11 11 36 0000 UBT(P) 6 cm

11 12 25 ĐT UBT(T) 7 cm

2 13 47 5015 UBT(P) 8 cm

2 14 43 1001 UBT(P) 7 cm/VMC Bóc u

2 15 30 1001 UBT(P) 8 cm

THU HÀ 2 + LỆ HẰNG.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + TH.NGUYÊN.TT

PHẠM TÀI + THƢ HƢƠNG + TH.NGUYÊN.TT

PHẠM TÀI + TH.NGUYÊN.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THẢO.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THẢO.TT

K.HOÀNG + THẢO.TT

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2 + LỆ HẰNG.TT

THU HÀ 2 + TR BÍCH 2 + LỆ HẰNG.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 3 + THỊ SAN.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

THANH TÂM + THỊ HƢỞNG.TT

V.HÙNG + TUYẾT TRINH + H.LOAN.TT

V.HÙNG + TUYẾT TRINH + H.LOAN.TT

V.HÙNG + H.LOAN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN + VĂN ĐIỆN.TT

T.NGỌC + TÂN.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + H.CƢỜNG.TT

D.MINH + TỐ NHƢ + H.CƢỜNG.TT

D.MINH + H.CƢỜNG.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + THỊ HƢỞNG.TT

THANH TÂM + THANH LOAN + THỊ HƢỞNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + TÂN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + TÂN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC + Bóc UBT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt UXTC có cuống

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

ĐINH THỊ TÂM

TRỊNH THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN

TRẦN THỊ XUÂN THỦY

THÁI THỊ DIỆU HIỀN

PHAN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ HỢP

TRẦN THỊ YẾN

DƢƠNG THỊ LÂM NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

TRẦN THỊ SÁO

NGUYỄN THỊ LINH

BÙI MINH PHƢƠNG

THÁI THỊ HOA

NGÔ THỊ NGỌC SƢƠNG

LÊ TRÚC XUÂN

TRẦN THỊ THU BA

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ HẢI TRIỀU

LÊ THỊ MỸ THÚY

TRỊNH THANH THANH TÂM

NGUYỄN THỊ NHIÊN

NGUYỄN THỊ GÀNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ BIÊN

2554

2571

2563

2591

2558

2463

2480

2553

2572

2557

2461

2459

2560

4282

2454

4924

4881

4612

4911

4917

4919

2440

4496

4928

79N

4889

2433

80N

Thứ: SÁU 

Ngày: 19/08/2016 


